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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Tài chính năm 2024
_________
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hiện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hiện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2024 (Danh mục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2024 (Danh mục II) (Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài chính)

	STT
	Tên loại văn bản
	số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành
	Tên gọi văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	ngày hết hiệu lực

	1
	Nghị quyết
	42/2023/UBTVQH15
	18/12/2023
	Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn
	Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2
Điều 2 Nghị quyết 60/2024/UBTVQH15 ngày 24/12/2024
	01/01/2025

	2
	Nghị định
	18/2005/NĐ-CP
	24/02/2005
	Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.
	Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 107/2024/NĐ-CP ngày 20/8/2024 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	20/08/2024

	3
	Nghị định
	30/2009/NĐ-CP
	30/03/2009
	Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
	Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 107/2024/NĐ-CP ngày 20/8/2024 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	20/08/2024

	4
	Nghị định
	01/2011/NĐ-CP
	05/01/2011
	Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
	Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 107/2024/NĐ-CP ngày 20/8/2024 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
	20/08/2024

	5
	Nghị định
	16/2011/NĐ-CP
	22/02/2011
	Nghị định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
	Được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 107/2024/NĐ-CP ngày 20/8/2024 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
	20/08/2024

	6
	Nghị định
	82/2012/NĐ-CP
	09/10/2012
	Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09/12/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành tài chính
	Được bãi bỏ theo quy định tại tiết c khoản 3 Điều 43 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
	01/03/2024

	7
	Nghị định
	89/2013/NĐ-CP
	06/08/2013
	Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
	Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
	01/07/2024

	8
	Nghị định
	177/2013/NĐ-CP
	14/11/2013
	Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
	Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá
	10/07/2024

	9
	Nghị định
	45/2014/NĐ-CP
	15/05/2014
	Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
	01/08/2024

	10
	Nghị định
	46/2014/NĐ-CP
	15/05/2014
	Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
	01/08/2024

	11
	Nghị định
	135/2016/NĐ-CP
	09/09/2016
	Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
	01/08/2024

	12
	Nghị định
	149/2016/NĐ-CP
	11/11/2016
	Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
	Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá
	10/07/2024

	13
	Nghị định
	35/2017/NĐ-CP
	03/4/2017
	Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
	01/08/2024

	14
	Nghị định
	123/2017/NĐ-CP
	15/11/2017
	Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
	01/08/2024

	15
	Nghị định
	33/2019/NĐ-CP
	23/04/2019
	Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	10/6/2024

	16
	Nghị định
	79/2019/NĐ-CP
	26/10/2019
	Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về thu tiền sử dụng đất
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
	01/08/2024

	17
	Nghị định
	12/2021/NĐ-CP
	24/02/2021
	Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
	Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
	01/07/2024

	18
	Nghị định
	94/2023/NĐ-CP
	28/12/2023
	Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội
	Hết hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	cho đến hết ngày 30/06/2024

	19
	Nghị định
	05/2024/NĐ-CP
	24/01/2024
	Nghị định 05/2024/NĐ-CP ngày 24/01/2024 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2023-2024
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	cho đến hết ngày 31/12/2024

	20
	Nghị định
	64/2024/NĐ-CP
	28/06/2024
	Nghị định 64/2024/NĐ-CP ngày 28/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	cho đến hết ngày
31/12/2024

	21
	Nghị định
	65/2024/NĐ-CP
	27/06/2024
	Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	cho đến hết ngày 31/12/2024

	22
	Nghị định
	72/2024/NĐ-CP
	30/06/2024
	Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	cho đến hết ngày 31/12/2024

	23
	Nghị định
	109/2024/NĐ-CP
	29/08/2024
	Nghị định 109/2024/NĐ-CP ngày 29/8/2024 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	cho đến hết ngày
30/11/2024

	24
	Quyết định
	128/2007/QĐ-TTg
	02/08/2007
	Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 14/2024/QĐ-TTg ngày 19/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	19/09/2024

	25
	Quyết định
	40/2010/QĐ-TTg
	12/5/2010
	Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định Quỹ phát triển đất
	01/08/2024

	26
	Quyết định
	15/2012/QĐ-TTg
	06/03/2012
	Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 14/2024/QĐ-TTg ngày 19/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	19/09/2024

	27
	Quyết định
	76/2013/QĐ-TTg
	12/12/2013
	Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện
	15/05/2024

	28
	Quyết định
	12/2014/QĐ-TTg
	27/01/2014
	Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
	Hết hiệu lực theo quy định tại tiết v khoản 3 Điều 43 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
	03/01/2024

	
29
	Quyết định
	55/2015/QĐ-TTg
	09/11/2015
	Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Quyết định số 14/2024/QĐ-TTg ngày 19/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	19/09/2024

	30
	Quyết định
	09/2022/QĐ-TTg
	04/04/2022
	Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
	30/03/2024

	31
	Thông tư
	101/2007/TT-BTC
	20/08/2007
	Thông tư số 101/2007/TT-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 63/2024/TT-BTC ngày 16/8/2024 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 101/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
	15/10/2024

	
32
	Thông tư
	164/2007/TT-BTC
	31/12/2007
	Thông tư số 164/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ trồng, chế biến nguyên liệu thuốc lá
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 53/2024/TT-BTC ngày 23/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 164/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá
	kể từ ngày Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành; Thông tư số 53/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/09/2024

	33
	Thông tư
	181/2009/TT-BTC
	14/09/2009
	Thông tư số 181/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định, số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	34
	Thông tư
	11/2010/TT-BTC
	19/01/2009
	Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	
35
	Thông tư
	151/2010/TT-BTC
	27/09/2010
	Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	36
	Thông tư
	176/2010/TT-BTC
	05/11/2010
	Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp trích trước và chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/10/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	37
	Thông tư
	104/2011/TT-BTC
	12/07/2011
	Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	
38
	Thông tư
	108/2012/TT-BTC
	08/12/2012
	Thông tư số 108/2012/TT-BTC ngày 08/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	15/11/2024

	39
	Thông tư
	127/2012/TT-BTC
	08/08/2012
	Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 78/2024/TT-BTC ngày 08/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	22/12/2024 (đã được đính chính tại công văn số 13647/BTC-TCNH ngày 12/12/2024)

	40
	Thông tư
	30/2013/TT-BTC
	18/03/2013
	Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	
41
	Thông tư
	141/2013/TT-BTC
	16/10/2013
	Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 04/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	42
	Thông tư
	155/2013/TT-BTC
	06/11/2013
	Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính
	01/03/2024

	43
	Thông tư
	187/2013/TT-BTC
	05/12/2013
	Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 52/2024/TT-BTC ngày 23/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế
	10/09/2024

	44
	Thông tư
	188/2013/TT-BTC
	09/12/2013
	Thông tư số 188/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 78/2024/TT-BTC ngày 08/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	22/12/2024 (đã được đính chính tại công văn số 13647/BTC-TCNH ngày 12/12/2024)

	45
	Thông tư
	06/2014/TT-BTC
	07/01/2014
	Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
	01/07/2024

	46
	Thông tư
	25/2014/TT-BTC
	17/02/2014
	Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
	01/07/2024

	47
	Thông tư
	38/2014/TT-BTC
	28/03/2014
	Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá
	01/07/2024

	48
	Thông tư
	46/2014/TT-BTC
	16/04/2014
	Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá
	01/07/2024

	
49
	Thông tư
	76/2014/TT-BTC
	16/6/2014
	Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	50
	Thông tư
	77/2014/TT-BTC
	16/6/2014
	Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	51
	Thông tư
	83/2014/TT-BTC
	26/06/2014
	Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
	08/06/2024

	52
	Thông tư
	158/2014/TT-BTC
	16/05/2014
	Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá
	01/07/2024

	53
	Thông tư
	180/2014/TT-BTC
	27/11/2014
	Thông tư số 180/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	54
	Thông tư
	204/2014/TT-BTC
	23/12/2014
	Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá
	01/07/2024

	55
	Thông tư
	205/2014/TT-BTC
	24/12/2014
	Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.
	Bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 78/2024/TT-BTC ngày 08/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	22/12/2024 (đã được đính chính tại công văn số 13647/BTC-TCNH ngày 12/12/2024)

	56
	Thông tư
	207/2014/TT-BTC
	26/12/2014
	Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	57
	Thông tư
	28/2015/TT-BTC
	06/03/2015
	Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá
	01/07/2024

	58
	Thông tư
	76/2015/TT-BTC
	19/05/2015
	Thông tư số 76/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 78/2024/TT-BTC ngày 08/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	22/12/2024 (đã được đính chính tại công văn số 13647/BTC-TCNH ngày 12/12/2024)

	59
	Thông tư
	126/2015/TT-BTC
	20/08/2015
	Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
	01/07/2024

	60
	Thông tư
	160/2015/TT-BTC
	15/10/2015
	Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 25/03/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	15/05/2024

	61
	Thông tư
	161/2015/TT-BTC
	15/10/2015
	Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 21/2024/TT-BTC ngày 25/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	15/05/2024

	62
	Thông tư
	190/2015/TT-BTC
	17/11/2015
	Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
	Bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư 77/2024/TT-BTC ngày 08/11/2024 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
	01/01/2025

	63
	Thông tư
	210/2015/TT-BTC
	30/12/2015
	Thông tư số 210/2015/TT-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 55/2024/TT-BTC ngày 26/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 210/2015/TT-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập
	16/09/2024

	64
	Thông tư
	08/2016/TT-BTC
	18/01/2016
	Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	65
	Thông tư
	58/2016/TT-BTC
	29/03/2016
	Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 54/2024/TT-BTC ngày 24/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
	09/09/2024

	66
	Thông tư
	108/2016/TT-BTC
	30/06/2016
	Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	67
	Thông tư
	120/2016/TT-BTC
	14/07/2016
	Thông tư số 120/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tài chính về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam.
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 78/2024/TT-BTC ngày 08/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	22/12/2024 (đã được đính chính tại công văn số 13647/BTC-TCNH ngày 12/12/2024)

	68
	Thông tư
	124/2016/TT-BTC
	03/8/2016
	Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	69
	Thông tư
	132/2016/TT-BTC
	18/08/2016
	Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thể giới về Mê Công tại Việt Nam
	Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 26/2024/TT-BTC ngày 23/04/2024 bãi bỏ Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam
	10/06/2024

	70
	Thông tư
	139/2016/TT-BTC
	16/9/2016
	Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	71
	Thông tư
	145/2016/TT-BTC
	06/10/2016
	Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 - Thẩm định giá bất động sản
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản
	05/08/2024

	72
	Thông tư
	156/2016/TT-BTC
	21/10/2016
	Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
	21/03/2024

	73
	Thông tư
	186/2016/TT-BTC
	08/11/2016
	Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
	Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 12/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
	21/03/2024

	74
	Thông tư
	190/2016/TT-BTC
	08/11/2016
	Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
	Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
	21/03/2024

	75
	Thông tư
	191/2016/TT-BTC
	08/11/2016
	Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
	Được thay thế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
	21/03/2024

	76
	Thông tư
	196/2016/TT-BTC
	08/11/2016
	Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
	Được thay thế quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
	01/09/2024

	
77
	Thông tư
	323/2016/TT-BTC
	16/12/2016
	Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá
	01/07/2024

	78
	Thông tư
	332/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	79
	Thông tư
	333/2016/TT-BTC
	26/12/2016
	Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	80
	Thông tư
	08/2017/TT-BTC
	24/01/2017
	Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường và Điều 17 Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 57/2024/TT-BTC ngày 01/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động chôn lấp chất thải tại Quỹ Bảo vệ môi trường
	14/09/2024

	81
	Thông tư
	12/2017/TT-BTC
	10/02/2017
	Thông tư số 12/2017/TT-BTC ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	82
	Thông tư
	24/2017/TT-BTC
	28/03/2017
	Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 71/2024/TT-BTC ngày 07/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
	07/10/2024, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2025

	83
	Thông tư
	80/2017/TT-BTC
	02/8/2017
	Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	84
	Thông tư
	89/2017/TT-BTC
	23/8/2017
	Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	85
	Thông tư
	107/2017/TT-BTC
	10/10/2017
	Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
	01/01/2025

	86
	Thông tư
	139/2017/TT-BTC
	26/12/2017
	Thông tư số 139/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 61/2024/TT-BTC ngày 15/8/2024 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 139/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020
	05/10/2024

	87
	Thông tư
	02/2018/TT-BTC
	02/01/2018
	Thông tư số 02/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 80/2024/TT-BTC ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ tài chính đối với Đoàn kinh tế - quốc phòng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng (trừ chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh tham gia hoạt động xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 02/2018/TT-BTC tiếp tục thực hiện cho đến khi quy định mới được ban hành) và áp dụng từ năm ngân sách 2025.
	30/12/2024

	
88
	Thông tư
	10/2018/TT-BTC
	30/01/2018
	Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	89
	Thông tư
	11/2018/TT-BTC
	30/01/2018
	Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	90
	Thông tư
	108/2016/TT-BTC
	30/06/2016
	Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	

	Thông tư
	52/2018/TT-BTC
	24/05/2018
	Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	91
	Thông tư
	65/2018/TT-BTC
	31/07/2018
	Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03/2024/TT-BTC ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính
	01/04/2024

	92
	Thông tư
	79/2018/TT-BTC
	22/08/2018
	Thông tư số 79/2018/TT-BTC ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
	21/03/2024

	93
	Thông tư
	88/2018/TT-BTC
	28/09/2018
	Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	
94
	Thông tư
	107/2018/TT-BTC
	15/11/2018
	Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTC ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	25/02/2024

	95
	Thông tư
	105/2018/TT-BTC
	15/11/2018
	Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 08/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
	21/03/2024

	96
	Thông tư
	108/2018/TT-BTC
	15/11/2018
	Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
	01/01/2025

	97
	Thông tư
	116/2018/TT-BTC
	28/11/2018
	Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường
	Được thay thế theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
	01/07/2024

	
98
	Thông tư
	11/2019/TT-BTC
	20/02/2019
	Thông tư 11/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá
	01/07/2024

	99
	Thông tư
	24/2019/TT-BTC
	22/04/2019
	Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
	15/04/2024

	100
	Thông tư
	25/2019/TT-BTC
	22/04/2019
	Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá
	01/07/2024

	101
	Thông tư
	31/2019/TT-BTC
	05/06/2019
	Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	15/04/2024

	102
	Thông tư
	59/2019/TT-BTC
	30/08/2019
	Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 73/2024/TT-BTC ngày 21/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước
	21/10/2024

	103
	Thông tư
	76/2019/TT-BTC
	05/11/2019
	Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
	01/01/2025

	104
	Thông tư
	79/2019/TT-BTC
	14/11/2019
	Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
	01/01/2025

	105
	Thông tư
	62/2020/TT-BTC
	22/06/2020
	Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
	Được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà
	01/05/2024

	106
	Thông tư
	122/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
	25/12/2024

	107
	Thông tư
	28/2021/TT-BTC
	27/04/2021
	Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp
	01/07/2024

	108
	Thông tư
	34/2021/TT-BTC
	19/05/2021
	Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 60/2024/TT-BTC ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 lại Việt Nam
	05/10/2024

	109
	Thông tư
	60/2021/TT-BTC
	21/07/2021
	Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;
	Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá
	01/07/2024

	110
	Thông tư
	91/2021/TT-BTC
	21/10/2021
	Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
	Được thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
	21/03/2024

	
111
	Thông tư
	108/2021/TT-BTC
	08/12/2021
	Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
	Được bãi bỏ theo khoản 2 Điều 15 Thông tư số 70/2024/TT-BTC ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	15/11/2024

	112
	Thông tư
	117/2021/TT-BTC
	22/12/2021
	Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
	15/04/2024

	113
	Thông tư
	35/2022/TT-BTC
	16/6/2022
	Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định.
	Được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 74/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	15/12/2024

	
114
	Thông tư
	61/2022/TT-BTC
	05/10/2022
	Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	25/12/2024

	115
	Thông tư
	68/2022/TT-BTC
	11/11/2022
	Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 54/2024/TT-BTC ngày 24/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
	09/09/2024

	
116
	Thông tư
	50/2023/TT-BTC
	17/07/2023
	Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ
	20/08/2024

	117
	Thông tư
	43/2024/TT-BTC
	28/06/2024
	Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	1/12/2024

	118
	Thông tư liên tịch
	32/2000/TTLT-BTC- BVHTT
	26/04/2000
	Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLT-BTC- BVHTT ngày 26/04/2000 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 59/2024/TT-BTC ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT ngày 26 tháng 4 năm 2000 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa
	05/10/2024

	
119
	Thông tư liên tịch
	35/2004/TTLT-BTC- BGDĐT
	26/04/2004
	Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BTC- BGDĐT ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 44/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	14/08/2024

	120
	Thông tư liên tịch
	135/2008/TTLT-
BTC-BTNMT
	31/12/2008
	Thông tư liên tịch số 135/2008/TTLT-BTC- BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước.
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 79/2024/TT-BTC ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
	30/12/2024

	121
	Thông tư liên tịch
	22/2011/TTLT-BTC- BKHCN
	21/02/2011
	Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC- BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 51/2024/TT-BTC ngày 18/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí
	08/09/2024

	
122
	Thông tư liên tịch
	143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
	21/10/2011
	Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC- BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 58/2024/TT-BTC ngày 06/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập
	25/09/2024

	123
	Thông tư liên tịch
	63/2013/TTLT-BTC-
BTNMT
	15/05/2013
	Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC- BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 79/2024/TT-BTC ngày 11/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
	30/12/2024

	124
	Quyết định
	167/2002/QĐ-BTC
	31/12/2002
	Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành tài chính
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 74/2023/TT-BTC ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư bãi bỏ Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31 ngày 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính
	09/02/2024

	125
	Quyết định
	64/2006/QĐ-BTC
	08/11/2006
	Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC ngày 08/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/03/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác Thanh tra Tài chính
	25/04/2024

	126
	Quyết định
	33/2007/QĐ-BTC
	15/05/2007
	Quyết định số 33/2007/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính
	Được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 16/2024/TT-BTC ngày 11/03/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác Thanh tra Tài chính
	25/04/2024





Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài chính)

	STT
	Tên loại văn bản
	số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành
	Tên gọi văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	ngày hết hiệu lực

	1
	Nghị định
	69/2008/NĐ-CP
	30/05/2008
	Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
	Bãi bỏ quy định về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Điều 6
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
	01/08/2024

	2
	Nghị định
	109/2013/NĐ-CP
	24/09/2013
	Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và; hóa đơn
	Thay thế các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá quy định tại Chương II
	Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.
	12/07/2024

	3
	Nghị định
	59/2014/NĐ-CP
	16/6/2014
	Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
	Bãi bỏ khoản 3 Điều 1
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
	01/8/2024

	4
	Nghị định
	49/2016/NĐ-CP
	27/05/2016
	Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
	Thay thế Điều 1
	Theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.
	12/07/2024

	5
	Nghị định
	144/2016/NĐ-CP
	01/11/2016
	Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.
	Bổ sung Điều 9a (xếp sau Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)
	Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 09/2024/ NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.
	01/02/2024

	6
	Nghị định
	03/2017/NĐ-CP
	16/01/2017
	Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino
	Sửa đổi khoản 2 Điều 12
	Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 145/2024/NĐ-CP ngày 04/11/2024 của Chính phủ sửa đổi khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.
	04/11/2024

	7
	Nghị định
	151/2017/NĐ-CP
	26/12/2017
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	- Sửa đổi Điều 1;
- Sửa đổi Điều 3;
- Bổ sung Điều 3a;
- Sửa đổi Điều 4;
- Bổ sung Điều 4a;
- Bổ sung Điều 10a;
- Bổ sung Điều 10b;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 11; 
- Sửa đổi Điều 17;
- Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2 và 3 Điều 18;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 19; 
- Sửa đổi Điều 20;
- Sửa đổi khoản 1, khoản 2, bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 21;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 22;
- Sửa đổi Điều 23;
- Bổ sung khoản 1a, sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 24;
- Sửa đổi Điều 25;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 26;
- Sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 27; 
- Sửa đổi Điều 28;
- Sửa đổi khoản 1, khoản 2, bổ sung khoản 6 Điều 29;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 30;
- Sửa đổi Điều 31;
- Sửa đổi Điều 32;
- Sửa đổi Điều 34;
- Bổ sung Điều 35a;
- Bổ sung Điều 35b;
- Bổ sung Điều 35c;
- Sửa đổi khoản 1, khoản 4, khoản 6, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 12 Điều 36;
- Sửa đổi Điều 37;
- Bổ sung Điều 37a;
- Sửa đổi Điều 38;
- Bổ sung Điều 38a;
- Sửa đổi Điều 40;
- Bổ sung Điều 41a;
- Bổ sung Điều 41b;
- Bổ sung Điều 41c;
- Sửa đổi Điều 42;
- Bổ sung khoản 5 Điều 43;
- Sửa đổi khoản 3, khoản 4, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 44;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 46;
- Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 6, bổ sung khoản 6a Điều 47; 
- Bổ sung khoản 4 Điều 48;
- Bổ sung Điều 53a;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 54;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 55;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 65; 
- Sửa đổi Điều 66;
- Sửa đổi Điều 67;
- Sửa đổi Điều 68;
- Sửa đổi Điều 74;
- Sửa đổi Điều 79;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 81;
- Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 89;
- Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 91;
- Sửa đổi Điều 92;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 93;
- Sửa đổi Điều 94;
- Bổ sung Điều 94a; 
- Sửa đổi Điều 95;
- Sửa đổi Điều 101;
- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 103;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 116;
- Sửa đổi Điều 127;
- Sửa đổi khoản 4 Điều 130;
- Sửa đổi khoản 2, khoản 3, bổ sung khoản 5 Điều 135;
- Bổ sung Điều 137a.
	Theo quy định từ khoản 1 đến khoản 67 Điều 1 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
	30/10/2024

	
	Nghị định
	151/2017/NĐ-CP
	26/12/2017
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	- Thay thế Mẫu số 02/TSC-ĐA - Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết (tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này).
- Thay thế Mẫu số 08/TSC-HĐ
- Hóa đơn bán tài sản công (tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).
- Bổ sung Mẫu số 18/TSC-XLTS - Văn bản đề nghị xử lý tài sản (tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này).
	Theo quy định tại khoản 68, khoản 69, khoản 70 Điều 1 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
	30/10/2024

	
	
	151/2017/NĐ-CP
	26/12/2017
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	1. Thay thế các cụm từ:
a) Cụm từ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 6, điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 8.
b) Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân các cấp” tại điểm b khoản 3 Điều 121, điểm b khoản 4 Điều 122, điểm b khoản 4 Điều 123.
c) Cụm từ “quyết định hoặc phân cấp” bằng cụm từ “quy định” tại khoản 2 Điều 6, điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 8, điểm b khoản 2 Điều 58, điểm c khoản 2 Điều 59, khoản 2 Điều 60, khoản 2 Điều 61, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 86.
2. Bỏ các cụm từ:
a) Cụm từ “chưa tự chủ tài chính (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên)” tại điểm a khoản 1 Điều 100.
b) Cụm từ “tự chủ tài chính” tại điểm b khoản 1 Điều 100.
3. Bãi bỏ Điều 12, Điều 14, khoản 2 Điều 43, khoản 3 Điều 65, khoản 1 Điều 138, Mẫu số 04/TSC-MSTT, Mẫu số 05a/TSC-MSTT, Mẫu số 05b/TSC-MSTT.
	Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
	30/10/2024

	
	Nghị định
	151/2017/NĐ-CP
	26/12/2017
	Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	Các Điều 96, 97, 98 và 99 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
	01/01/2025

	8
	Nghị định
	152/2017/NĐ-CP
	27/12/2017
	Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
	Bãi bỏ khoản 5 Điều 12
	Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
	30/10/2024

	9
	Nghị định
	151/2018/NĐ-CP
	07/11/2018
	Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
	- Bãi bỏ Điều 12;
- Bỏ cụm từ “thẩm định giá” tại khoản 2 Điều 15
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.
	01/07/2024

	10
	Nghị định
	123/2020/NĐ-CP
	19/10/2020
	Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
	Bãi bỏ Khoản 5 Điều 59
	Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
	30/10/2024

	11
	Nghị định
	119/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027.
	- Sửa đổi bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 7 Điều 3;
- Thay thế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2022/NĐ-CP
	Theo quy định tại Điều 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 81/2024/NĐ-CP ngày 04/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027.
	04/07/2024

	12
	Nghị định
	26/2023/NĐ-CP
	31/05/2023
	Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng quy định tại Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu, Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Điều 3
	Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/ NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
	16/12/2024

	13
	Nghị định
	44/2024/NĐ-CP
	24/4/2024
	Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT giao thông đường bộ
	khoản 1, khoản 2 Điều 19 hết hiệu lực
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	10/8/2024 (Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành)

	14
	Thông tư
	150/2012/TT-BTC
	12/09/2012
	Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán
	1. Thay thế cụm từ “Bộ Tài chính” tại khoản 2 khoản 3 khoản 4 Điều 2, khoản 1 Điều 6, điểm a điểm đ khoản 1 Điều 7, khoản 1 khoản 2 Điều 9, điểm a khoản 4 Điều 10, điểm c khoản 6 Điều 11, điểm b khoản 1 Điều 12 (đã được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015), điểm a khoản 1 Điều 14, khoản 1 khoản 3 khoản 4 khoản 5 khoản 9 Điều 15, khoản 3 Điều 16, Khoản 2, Khoản 5 Điều 17, khoản 1 Điều 18 Thông tư số 150/2012/TT-BTC bằng cụm từ “Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính”.
2. Thay thế cụm từ “Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)” tại Phụ lục số 01/CNKT, 03/CNKT, 04/CNKT, 06/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 và Phụ lục số 07/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 bằng cụm từ “Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính”.
3. Thay thế Phụ lục số 02/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 bằng Phụ lục số 002/CNKT ban hành kèm theo Thông tư.
	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 15/2024/TT-BTC ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề
	01/05/2024

	15
	Thông tư
	202/2012/TT-BTC
	19/11/2012
	Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán
	- Sửa đổi, bổ sung điểm 3 Phụ lục số 01/ĐKHN, điểm 3 Phụ lục số 02/ĐKHN, điểm 3 Phụ lục số 03/ĐKHN, điểm 3 Phụ lục số 04/ĐKHN, điểm 5 Phụ lục số 05/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư số 202/2012/TT-BTC;
- Bãi bỏ khoản 6 Điều 4
	Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 22/2024/TT-BTC ngày 26/3/2024 của,Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày
19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày
19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
	01/07/2024

	16
	Thông tư
	203/2012/TT-
BTC
	19/11/2012
	Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
	- Thay thế cụm từ “Giấy CMND/Hộ chiếu số:...cấp ngày:.../.../... tại...” tại điểm 7, điểm 8 Phần 1 và tại điểm 1 Phần 2 Phụ lục I, điểm 8 mục I và điểm 4 Mục II Phụ lục II, điểm (1) và điểm (2) Mục I và điểm (1) mục II Phụ lục IV, điểm 4 mục II Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC bằng cụm từ “CMND/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu số... ”.
- Bãi bỏ khoản 4 Điều 5, khoản 6 Điều 6 và điểm c khoản 2 Điều 16
	Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 22/2024/TT-BTC ngày 26/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày
19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày
19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.
	01/07/2024

	17
	Thông tư
	156/2014/TT-BTC
	23/10/2014
	Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
	Bãi bỏ quy định về giao đất, cho thuê đất, ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 1
	Được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 89/2024/TT-BTC ngày 25/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một phần, toàn bộ một số Thông tư trong lĩnh vực tài chính đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước ngày Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành
	26/12/2024

	18
	Thông tư
	39/2015/TT-BTC
	25/03/2015
	Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Bãi bỏ Điều 24
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2024/TT-BTC ngày 29/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày
15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	15/03/2024

	19
	Thông tư
	152/2015/TT-BTC
	02/10/2015
	Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
	- Bãi bỏ khoản 5.2 Điều 6;
- Sửa đổi khoản 5.3 Điều 6;
- Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 13
	Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.
	15/07/2024

	20
	Thông tư
	161/2015/TT-BTC
	15/10/2015
	Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	Các khoản 2, 3, 4 Điều 2 hết hiệu lực thi hành
	Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 19/2024/TT-BTC ngày
22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý
	10/05/2024

	21
	Thông tư
	292/2016/TT-BTC
	15/11/2016
	Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
	- Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Sửa đổi khoản 1 Điều 4; Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 12; Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 14; Sửa đổi khoản 3 Điều 15; Sửa đổi khoản 6 Điều 15
- Thay thế cụm từ “Bộ Tài chính” thành cụm từ “Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính” tại khoản 3 Điều 7; Điều 9; điểm c khoản 5 Điều 11; Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 14; Điều 15; Điều 17; Điều 18.
- Thay thế cụm từ “10 ngày làm việc” thành cụm từ “10 ngày” tại khoản 3 Điều 7; Điều 9.
- Thay thế cụm từ “3 ngày” thành cụm từ “3 ngày làm việc” tại khoản 2 Điều 15.
- Thay thế cụm từ “Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)” thành cụm từ “Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính” tại Phụ lục số 01/CNKT, Phụ lục số 05/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC.
- Thay thế cụm từ “pháp luật kế toán, thuế của Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp về kế toán” thành cụm từ “pháp luật kế toán, thuế của Việt Nam, đạo đức nghề nghiệp về kế toán, kinh nghiệm thực hành kế toán, chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế” tại Phụ lục số 05/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC.
- Thay thế Phụ lục số 02/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC bằng Phụ lục số 02/CNKT ban hành kèm theo Thông tư này.
- Bãi bỏ Khoản 2 Điều 5; Khoản 7 Điều 11; Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 292/2016/TT-BTC.
	Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/4/2024 của của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
	01/07/2024

	22
	Thông tư
	296/2016/TT-
BTC
	15/11/2016
	Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
	- Sửa đổi khoản 3 Điều 3;
- Bổ sung khoản 9 sau khoản 8 Điều 3;
- Sửa đổi khoản 3 Điều 6; Sửa đổi khoản 5 Điều 6; Sửa đổi khoản 1 Điều 10; Sửa đổi khoản 2 Điều 11;
- Sửa đổi Điều 14;
- Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 15;
- Sửa đổi khoản 4 Điều 16; Sửa đổi khoản 6 Điều 16;
- Bổ sung khoản 8a sau khoản 8 Điều 16.
- Thay thế một số cụm từ tại Thông tư số 296/2016/TT-BTC Bỏ đoạn “Ghi chú: (*) Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 13 Thông tư này thì không phải kê khai mục này” tại Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư số 296/2016/TT-BTC
- Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 11
	Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

	01/07/2024

	23
	Thông tư
	297/2016/TT-
BTC
	15/11/2016
	Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
	- Sửa đổi khoản 2 Điều 5; Sửa đổi khoản 3 Điều 6; Sửa đổi Điều 7; Bổ sung khoản 10 sau khoản 9 Điều 12.
- Thay thế cụm từ “Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số... cấp ngày.../ .../ ... tại...” thành cụm từ “CMND/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu số...” tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC.
- Thay thế Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC thành Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
- Thay thế Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC thành Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.
	Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm ữa hoạt động dịch vụ kế toán
	01/07/2024

	24
	Thông tư
	44/2017/TT-BTC
	12/05/2017

	Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
	Sửa đổi, bổ sung Điều 6
	Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của, Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.
	15/07/2024

	25
	Thông tư
	91/2017/TT-BTC
	31/08/2017
	Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.
	- Sửa đổi, bổ sung điểm 3 Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC;
- Bổ sung cụm từ “CMND/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu số...” vào điểm 2 tại các Phụ lục số 02a, 02b, 02c ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC;
- Bãi bỏ điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b, điểm d khoản 3 Điều 5 và điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 91/2017/TT-BTC
	Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 22/2024/TT-BTC ngày 26/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày
19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày
19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
	01/07/2024


	26
	Thông tư
	28/2018/TT-BTC
	28/03/2018
	Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
	- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 10;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 11;
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 .
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 3 Thông tư số 64/2024/TT-BTC ngày 28/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày
28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
	18/10/2024

	27
	Thông tư
	55/2018/TT-BTC
	25/06/2018
	Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
	Bãi bỏ Điều 3
	Bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2024/TT-BTC ngày
05/02/2024 Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
	21/03/2024

	28
	Thông tư
	55/2018/TT-BTC
	25/06/2018
	Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
	Bãi bỏ Điều 4
	Bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày
10/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
	01/09/2024

	
	
	55/2018/TT-BTC
	25/06/2018
	Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
	Bãi bỏ Điều 2
	Bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 12/2024/TT-BTC ngày
05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen
	21/03/2024

	29
	Thông tư
	84/2018/TT-BTC
	13/09/2018
	Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công
	- Sửa đổi tên gọi;
- Sửa đổi phần căn cứ:
- Sửa đổi khoản 1 Điều 1;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3;
- Bãi bỏ Điều 4 và Phụ lục IV (từ biểu 4.1 đến 4.6). Đánh lại số tương ứng Điều 5, Điều 6;
- Sửa tên; bãi bỏ khoản 5 Điều 5; 
- Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 6.
	Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2024/TT-BTC ngày 26/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công
	01/04/2024

	30
	Thông tư
	33/2019/TT-BTC
	10/06/2019
	Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.
	Bãi bỏ Điều 2, khoản 2 Điều 3 và Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2019/TT-BTC
	Bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày
10/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
	01/09/2024

	31
	Thông tư
	60/2019/TT-BTC
	30/08/2019
	Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Bãi bỏ khoản 13 Điều 1
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2024/TT-BTC ngày 29/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày
15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	15/03/2024

	32
	Thông tư
	81/2019/TT-BTC
	15/11/2019
	Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2; Bổ sung khoản 5 Điều 2;
Bổ sung điểm đ.9 khoản 1 Điều 6;
Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm g khoản 1 Điều 9;
Sửa đổi, bổ sung Điều 10; sửa đổi, bổ sung Điều 11;
Sửa đổi, bổ sung Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15;
Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 17;
Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 18;
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19;
- Bổ sung điểm m khoản 1
Điều 20;
- Sửa đổi, bổ sung điểm c.3 khoản 1 Điều 22;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 26;
- Bổ sung Điều 31a;
- Bổ sung điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 33;
	Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2024/TT-BTC ngày
29/01/2024 của Bộ ,trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày
15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	15/03/2024

	
	
	81/2019/TT-BTC
	15/11/2019
	Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan
	1. Sửa cụm từ “pháp luật hải quan” tại khoản 8 Điều 3, khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 21 thành cụm từ “pháp luật hải quan, pháp luật quản lý thuế và pháp luật thuế”;
2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 9;
3. Sửa cụm từ “mức độ rủi ro đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh” tại Điều 29 thành cụm từ “mức độ rủi ro đối với hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của phương tiện vận tải, người và hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”;
4. Sửa cụm từ “mức độ rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” tại Điều 30 thành cụm từ “mức độ rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”;
5. Sửa cụm từ “pháp luật hải quan, pháp luật thuế” tại điểm 15 mục D Phụ lục 1 thành cụm từ “pháp luật hải quan, pháp luật quản lý thuế, pháp luật thuế”;
6. Sửa cụm từ “Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan tuân thủ” tại tiêu đề Phụ lục II, Phụ lục IlI, Phụ lục IV, Phụ lục V thành cụm từ “Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi tuân thủ”;
7. Sửa cụm từ “tham gia các chương trình thỏa thuận hợp tác, quan hệ đối tác (nếu có) với cơ quan hải quan” tại tiêu chí số 7 phần II, tiêu chí số 7 phần III Phụ lục II; cụm từ “tham gia các chương trình hợp tác, quan hệ đối tác” tại tiêu chí số 3 phần IV Phụ lục II thành cụm từ “tham gia quan hệ hợp tác với cơ quan hải quan”;
8. Sửa đổi phần I và Phần V Phụ lục II, phần I và Phần V Phụ lục III, phần I và Phần V phụ lục IV, phần I và Phần V Phụ lục V, Phụ lục VI thành phần I và Phần V Phụ lục II, phần I và Phần V Phụ lục III, phần I và Phần V Phụ lục IV, phần I và Phần V Phụ lục V, Phụ lục VI Thông tư này.
	Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, một số cụm từ, khoản, Phụ lục theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/2024/TT-BTC ngày 29/01/2024 của Bộ ,trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày
15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
	15/03/2024

	33
	Thông tư
	76/2020/TT-BTC
	16/11/2020
	Thông tư số 76/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La
	Điều 2 Thông tư số 76/2020/TT-BTC hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 38/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành
	Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày
16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá
	01/07/2024

	34
	Thông tư
	84/2020/TT-BTC
	01/10/2020
	Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
	Điều 17 Thông tư số 84/2020/TT-BTC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 57/2024/TT-BTC có hiệu lực thi hành
	Theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Thông tư số 57/2024/TT-BTC ngày
01/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động chôn lấp chất thải tại Quỹ Bảo vệ môi trường
	01/11/2021

	35
	Thông tư
	96/2020/TT-BTC
	16/11/2020
	Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	- Sửa đổi, bổ sung Điều 5;
- Bổ sung khoản 8 vào sau khoản 7 Điều 25;
- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 33;
- Bổ sung khoản 8 vào sau khoản 7 Điều 33;
- Bổ sung Phụ lục XVII và Phụ lục XVIII vào sau Phụ lục XVI.
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày
18/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	02/11/2024

	36
	Thông tư
	119/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
	- Bổ sung điểm q1 sau điểm q khoản 2 Điều 6
- Bổ sung Điều 35a vào sau Điều 35
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày
18/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	02/11/2024

	37
	Thông tư
	120/2020/TT-BTC
	31/12/2020
	Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán
	- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 7;
- Bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9.
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày
18/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	02/11/2Ó24

	38
	Thông tư
	121/2020/TT-
BTC
	31/12/2020
	Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
	- Sửa đổi khoản 8 Điều 16;
- Bổ sung khoản 9, khoản 10 vào sau khoản 8 Điều 16;
- Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 28.
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của, Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
	02/11/2024

	39
	Thông tư
	09/2021/TT-BTC
	25/01/2021
	Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
	- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2.2 Điều 5
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1
Điều 7
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2
Điều 9
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11
- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 12
- Sửa đổi khoản 1 Điều 16
- Sửa đổi khoản 1 Điều 17
- Sửa đổi khoản 3 Điều 18
- Thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTC thành Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 23/2024/TT-BTC.
- Thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTC thành Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 23/2024/TT-BTC.
- Thay thế Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTC thành Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 23/2024/TT-BTC.
- Thay thế cụm từ “60 ngày làm việc” thành cụm từ “60 ngày” tại khoản 5 Điều 9.
- Thay thế cụm từ “khách hàng” thành cụm từ “đơn vị được cung cấp dịch vụ kế toán” tại khoản 2 Điều 4, khoản 3 Điều 13.
- Bãi bỏ Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTC.
	Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán
	01/07/2024

	40
	Thông tư
	19/2021/TT-BTC
	18/03/2021
	Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
	- Bổ sung điểm b.3 khoản 1
Điều 10:
- Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 13:
- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 32
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày
18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
	28/08/2024

	41
	Thông tư
	76/2021/TT-BTC
	15/09/2021
	Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
	- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3
	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 50/2024/TT-BTC ngày
17/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
	01/09/2024

	42
	Thông tư
	29/2022/TT-BTC
	03/06/2022
	Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
	Bãi bỏ khoản 2 Điều 26
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập
	21/10/2024

	43
	Thông tư
	03/2023/TT-BTC
	10/01/2023
	Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều
2
	Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 65/2024/TT-BTC ngày 05/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	25/10/2024

	44
	Thông tư
	55/2023/TT-BTC
	15/08/2023
	Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
	- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ hai điểm e khoản 2 Điều 4;
- Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ ba điểm e khoản 2 Điều 4;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 9; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 12;
- Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 14;
- Bổ sung điểm g khoản 4 Điều 35;
- Bổ sung khoản 6 Điều 35;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 46; Bổ sung khoản 5 Điều 59;
- Bổ sung khoản 4 Điều 71;
- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 76;
- Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 77;
- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 93;
- Bổ sung Mục 11 và Điều 124a vào sau Điều 124 
	Theo quy định từ khoản 1 đến khoản 16 Điều 1 Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày
31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
	16/12/2024

	
	
	
	
	
	Bãi bỏ khoản 3 Điều 34
	Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
	16/12/2024

	45
	Thông tư
	43/2024/TT-BTC
	28/06/2024
	Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
	Bãi bỏ số thứ tự 19 tại Biểu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 1
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